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		UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN
	                ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN  TOÁN LỚP 5
                    ( Thời gian làm bài 40 phút)
Năm học: 2024  - 2025



Họ và tên: ..................................SBD ..................Phòng thi số .......................

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:	

a)  Viết 2 dưới dạng số thập phân được .
          A. 2,1                          B. 21                          C. 2,01                   D. 2,001
b) Làm tròn số 2,037 đến hàng phần mười ta được:
         A.2,03                 B.2                  C.2,1                       D.2,04 
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:	
a)   0,8% viết dưới dạng phân số là :




        A.                       B.                       C.                 D. 
b)  25 % của 200m là: 
        A. 8 m                  B. 50                 C.  50m                D. 80m
Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:	
a) 10,92 kg   =  10920 g                                  b) 2 ha  =  20000 m2         

c) 5,327 m3 = 532,7 lít                               d)  giờ  =  48 phút                                 
Bài 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 4cm. Thể tích của khối gỗ đó là :  
	         A. 24cm3                      
	      B. 96cm3              
	  C. 16cm3                    
	D.64cm3


b) Diện tích của hình tròn có chu vi 6,28cm là:
	         A. 12,56cm
	      B. 3,14cm
	  C. 3,14cm2	
	D. 12,56 cm2  


Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Ông Thái làm từ 6 giờ đến 9 giờ 45 phút thì được 3 luống đất để trồng rau. Trung bình Ông Thái làm một luống đất hết ………….giờ…………phút.
Câu 6. (1,0 điểm) Đặt tính rồi tính: 
	a) 9,78 x 0,05	
	b) 302,4 : 1,2


		
	
	
	
.................................................................................................................................

Câu 7. (2 điểm) 
a) Tính: 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05
		
	
	
	..................................................
b) Tính bằng cách thuận tiện
7,15 : 0,5 + 7,15 × 7 + 7,15 
		
	
	
	.........................
Câu 8: (1 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/h và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B?   
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm)  Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m. Bể đang chứa một lượng nước bằng  chiều cao của bể. Hỏi bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (Biết 1dm3 = 1l) 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
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Câu 6: (1 điểm)  Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm (Chia ra: Đặt tính đúng 0,25 điểm; tính đúng 0,25 điểm)
Câu 7: (2 điểm) : Mỗi ý đúng cho 1 điểm. 
     6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05
 = 6,78 – 13,735 : 2,05                              
 = 6,78 – 6,7
  = 0,08                                                
7,15 : 0,5 + 7,15 × 7 + 7,15 

= 7,15 :  + 7,15 x 7 + 7,15                 
=    7,15 x ( 2 + 7 + 1)   
= 7,15 x 10 
= 71,5                                             
Câu 8: (1 điểm)                     Bài giải
                 Thời gian ô tô đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B không tính thời gian nghỉ là
11 giờ 45 phút – 7 giờ - 15 phút  = 4 giờ 30 phút          (0,5 điểm)
Đổi: 4 giờ 30 phút  = 4,5 giờ                   (0,25 điểm)       

                        	Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài số km là:   
4,5 x 48 = 216 (km)                        (0,25 điểm)    
                                      	  Đáp số: 216 km                       
Câu 9: (1 điểm)                       Bài giải
                           		   Bài giải
                       Chiều cao mực nước trong bể là: 			(0,25 điểm)
1,6 x  = 1,2 (m)
Bể đang chứa số lít nước là: 				(0,25 điểm)
1,8 x 1,2 x 1,2 = 2,592 (m3) 
Đổi 2,592 m3 = 2592 dm3 = 2592l			(0,25 điểm)
Đáp số: 2592 lít nước		(0,25 điểm) 
Lưu ý: 
       - Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa.
        - Câu lời giải không phù hợp với phép tính, không cho điểm.
        - Sai, thiếu danh số trừ nửa số điểm ý đó.
        - Điểm toàn bài là tổng điểm của 10 câu, làm tròn theo nguyên tắc: Dưới 0,5 thành 0; từ 0,5 trở lên thành 1 điểm.
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